
Số

TT
Họ và tên người học

Ngày, tháng,

 năm sinh
Nơi sinh

Giới 

tính
Dân tộc Hội đồng thi Ghi chú

1 LÂM THỊ YẾN BÌNH 29/04/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

2 THẠCH LÂM CANADA 05/04/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

3 NGUYỄN VỌNG CHÂN 10/04/1999 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

4 SƠN THỊ CHÚC 10/05/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

5 LÊ HOÀNG DUY 08/08/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

6 KIM THỊ NGỌC DUY 08/05/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

7 NGUYỄN TUẤN ĐẠT 08/11/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

8 LÊ MỘNG ĐƯỢC 13/10/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

9 DƯƠNG THỊ NGỌC HÀ 08/03/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

10 KIM THANH HẢI 01/09/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

11 TRẦN THỊ MỸ HẠNH 11/07/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh
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12 THẠCH THỊ MỸ HẠNH 14/09/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

13 LỮ THỊ THÚY HẰNG 26/07/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

14 HỒ THỊ NGỌC HẬU 12/08/2000 Tỉnh Bình Phước Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

15 DIỆP PHÚC HẬU 11/02/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

16 LÝ MINH HOÀNG 20/10/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

17 NGUYỄN THỊ KIM HUYÊN 05/11/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

18 DƯƠNG CÔNG HƯNG 30/05/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

19 THẠCH THỊ MAI HƯƠNG 19/09/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

20 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 08/08/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

21 NGUYỄN CHÂU KHA 13/05/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

22 HỒ MINH KHA 20/11/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

23 LÂM TUẤN KHANG 19/01/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

24 LÂM HOÀI KHANG 13/01/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

25 LÊ TUẤN KHANH 20/03/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

26 HUỲNH ANH KHOA 11/09/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

27 THẠCH THỊ PA KIỀU 14/06/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

28 LÂM THỊ THÚY KIỀU 28/04/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

29 NGUYỄN THỊ THU LANH 04/06/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

30 PHẠM THỊ THÚY LIỂU 27/12/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh
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31 QUÁCH QUANG LINH 03/03/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

32 CAO THỊ NGỌC LỢI 09/08/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

33 PHẠM THỊ TRÚC LY 10/06/1999 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

34 NGUYỄN THỊ DIỄM MY 16/11/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

35 VÕ THỊ THANH NGÂN 01/01/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

36 TRƯƠNG THỊ HỒNG NGỌC 12/08/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

37 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 29/09/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

38 LÊ THỊ BÍCH NGỌC 20/02/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

39 SƠN THỊ KIM NGUYÊN 17/04/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

40 SƠN THỊ HOÀNG NGUYÊN 25/12/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

41 KIM THỊ HỒNG NHANH 30/10/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

42 TRẦN ANH NHẬT 20/06/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

43 TRƯƠNG THỊ YẾN NHI 27/11/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

44 TRÌNH THỊ YẾN NHI 02/02/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

45 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 15/07/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

46 ĐẶNG THỊ HỒNG NHI 25/04/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

47 TRƯƠNG THỊ NHIỀU 01/01/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

48 SƠN THỊ PHƯƠNG NHUNG 20/12/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

49 NGUYỄN THỊ HỒNG NHƯ 08/04/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh
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50 LÂM THỊ NHƯ 06/05/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

51 HUỲNH NGỌC NHƯ 14/10/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

52 ĐẶNG THỊ HUỲNH NHƯ 27/10/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

53 TRƯƠNG THỊ NGỌC OANH 06/11/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

54 DƯƠNG THỊ SÔ PHAI 28/12/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

55 LÊ HỒ HỒNG PHÁT 09/09/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

56 SƠN THỊ SA PHIA 07/10/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

57 VÕ HỒNG PHƯƠNG 05/01/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

58 LÊ PHÚ QUỐC 22/04/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

59 KIM SÂM RAN 12/11/1999 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

60 THẠCH KIM SÂMLY 01/01/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

61 TRẦN VĂN SỈ 03/02/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

62 TRẦN KIẾN TẠO 09/02/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

63 NGUYỄN THỊ BĂNG TÂM 22/12/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

64 DIỆP MINH THUẬN 01/02/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

65 NGUYỄN THỊ DIỄM THÚY 07/08/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

66 DƯƠNG ĐẶNG THANH THÚY 25/03/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

67 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 06/04/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

68 LÂM THỊ KIỀU TIÊN 21/09/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh
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69 DIỆP THỊ MỸ TIÊN 16/09/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

70 TRẦN CÔNG TIỀN 28/10/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

71 NGUYỄN THỊ NGỌC TIỀN 29/01/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

72 DƯƠNG NGỌC TIỀN 05/01/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

73 VÕ THÀNH TÍNH 18/07/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

74 DƯƠNG THANH TOÀN 28/02/1999 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

75 LÂM THỊ THÙY TRANG 20/02/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

76 DƯƠNG THỊ NGỌC TRÂM 18/12/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

77 TRƯƠNG THỊ NGỌC TRÂN 21/03/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

78 LÝ THỊ ÁNH TRÚC 09/09/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

79 NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG 29/01/1999 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

80 ĐỔ THỊ CẨM TÚ 27/10/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

81 TRƯƠNG PHÚ VINH 23/09/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

82 NGUYỄN HOÀI VINH 19/10/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

83 THẠCH THỊ BẢO XUYÊN 02/01/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

84 NGUYỄN VĂN Ý 08/02/1999 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

85 LÊ THỊ NHƯ Ý 29/09/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

GIÁM ĐỐC

Trà Vinh, ngày 10 tháng 10 năm 2018
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